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1 Lê Võ Bảo An  T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T T T T T T T T T T T T T  
Hoàn thành xuất sắc các 

nội dung học tập và rèn 
 

2 Trần Nguyễn Bảo An H 5 H 5 T 9 H 7 H 5 H 5 H H H H H T Đ Đ Đ Đ T Đ Đ  

3 Hồ Gia Bảo H 7 H 7 H 8 H 7 H 5 H 6 H H H T H H Đ T Đ Đ T T Đ    

4 Nguyễn Duy Bảo T 9 T 10 T 9 T 10 T 10 T 10 T T T T T T T T T T T T T 
Hoàn thành xuất sắc các 

nội dung học tập và rèn 
 

5 Nguyễn Gia Bảo H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T T T T T T T T Đ Đ T T T  

6 Lương Thị Linh Đan  H 8 H 6 H 8 H 8 H 5 H 5 H T H H H T Đ T Đ Đ Đ T Đ  

7 Nguyễn Đoàn Đức Đạt H 8 T 9 H 8 T 9 H 7 T 9 T H T T T H T T T T T T T   

8 Dương Khang H 6 T 9 T 9 T 9 H 7 T 9 H H T H H T Đ Đ Đ Đ T Đ Đ   

9 Trần Bảo Khang H 5 H 5 H 5 H 6 H 5 H 5 H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

10 Văn Hoàng Bảo Khang H 6 H 5 H 8 H 5 H 5 H 5 H H H H T H T T Đ Đ T T T  

11 Nguyễn Khoa Anh Khôi T 9 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T T T T T T T T T T T T T 
Hoàn thành xuất sắc các 

nội dung học tập và rèn 
 

12 Trần Anh Kiệt H 6 H 7 T 9 H 7 H 6 H 6 H H T H T H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

13 Trần Trúc Ly  H 5 H 5 H 6 H 5 H 5 H 5 H T T H T T Đ Đ Đ Đ T Đ T  

14 Trần Gia Minh H 8 H 8 T 9 T 10 T 9 H 6 T T H T T T T T T T T T T    

15 Phạm Xuân Nghĩa T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T T T T T T T T T T T T T  
Hoàn thành xuất sắc các 

nội dung học tập và rèn 
 

16 Hồ Nguyễn Khôi Nguyên H 5 H 6 H 5 H 6 H 5 H 5 H H T H T H Đ T Đ Đ Đ Đ Đ  

17
Nguyễn Văn Minh 

Nguyên
H 8 H 7 T 10 T 10 T 9 T 10 T T T T T T T T T T T T T   

18 Hồ Văn Tấn Nhật H 6 H 6 H 7 H 8 H 6 H 7 H H T H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

19 Lê Huỳnh Phúc H 8 H 8 T 9 T 9 T 9 H 6 T T H T H T T T T T T T T   

20 Võ Ngọc Nhã Quyên  H 7 H 7 H 8 H 8 H 6 H 5 H T T H T T Đ T Đ Đ T Đ T  
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Năm học: 2023 - 2024

Lớp: 5B
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21 Âu Ngọc Hoàng Tâm  H 8 H 8 T 10 T 10 H 8 H 7 H T T T T T T T Đ Đ T Đ T   

22 Hồ Mỹ Tâm  H 7 H 8 T 10 H 8 H 8 T 9 H T T H T T T Đ Đ Đ Đ T Đ   

23 Hồ Viết Thiện H 5 H 5 H 6 H 7 H 5 H 5 H H T H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

24 Nguyễn Ngọc Bá Thiện H 6 H 7 H 7 H 8 H 7 H 5 H T H H T T Đ T Đ Đ T Đ T  

25 Nguyễn Hoàng Thuận H 6 H 5 T 9 H 7 H 6 H 6 H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ T Đ  

26 Võ Ngọc Minh Thư  H 8 H 7 T 10 T 9 H 5 H 7 T H T H T T T T Đ Đ T T T  

27 Bùi Nguyễn Thủy Tiên  H 6 H 8 H 8 H 7 H 5 H 6 H T T H H T Đ T Đ Đ Đ Đ Đ  

28 Trần Cao Hương Trà  T 10 T 10 T 9 T 10 T 10 T 10 T T T T T T T T T T T T T  
Hoàn thành xuất sắc các 

nội dung học tập và rèn 
 

29 Dương Thanh Trúc  T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T T T T T T T T T T T T T  
Hoàn thành xuất sắc các 

nội dung học tập và rèn 
 

30 Dương Khắc Trường H 7 T 9 T 10 T 10 H 8 T 10 T T T H T T Đ Đ T Đ Đ T T  

31 Trần Ngọc Tú  T 10 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T T  
Hoàn thành xuất sắc các 

nội dung học tập và rèn 
 

32 Trương Hồng Nguyên Vũ H 8 H 8 T 9 H 8 H 8 H 7 T T T T T T T T T Đ T T T   

33 Nguyễn Thảo Vy  H 8 H 8 T 10 T 10 T 9 T 9 H T T H T T Đ T Đ Đ Đ T Đ   

Nguyễn Hữu Trãi

Giáo viên chủ nhiệm

Trịnh Thị Hải

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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